
Toán

5  4 = 20
20 : 5 = 4
20 : 4 = 5



  5  1 = 5
  5  2 = 10
  5  3 = 15
  5  4 = 20
  5  5 = 25
  5  6 = 30
  5  7 = 35
  5  8 = 40
  5  9 = 45
5  10 = 50

  5 : 5 = 1
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3
20 : 5 = 4
25 : 5 = 5 
30 : 5 = 6
35 : 5 = 7
40 : 5 = 8
45 : 5 = 9
50 : 5 = 10



10=5:50
9=5:45
8=5:40
7=5:35
6=5:30
5=5:25
4=5:20
3=5:15
2=5:10
1=5:5



B i 1à : Số:

Số bị 
chia 10 20 30 40 50 45 35 25 15 5

Số chia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Thương 2 4 6 8 10 9 7 5 3 1



Bài 2: Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 
bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông 
hoa?

Tãm t¾t: 

 5 bình hoa: 15 bông hoa

 Mỗi bình: … bông hoa?



Tóm tắt: 

 5 bình hoa: 15 bông hoa

 Mỗi bình: … bông hoa?

Bµi gi¶i:
Mçi b×nh cã sè b«ng hoa lµ:

15 : 5 = 3 (b«ng hoa)
                Đ¸p sè: 3 b«ng hoa

Số bông hoa mỗi bình có là:



Bài 3: Có 15 bông hoa cắm vào các bình 
hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được 
mấy bình hoa?

Tóm tắt: 

 5 bông hoa:  1bình hoa

15 bông hoa: … bình hoa?



Tóm tắt: 

 5 bông hoa: 1bình hoa

15 bông hoa: … bình hoa?

Bài giải:
Số bình hoa cắm được là:

15 : 5 = 3 (bình hoa)
                Đáp số: 3 bình hoa
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